
Bài 50:  NẤM  

1: Mốc trắng 

Quan sát hình dạng và cấu tạo của mốc trắng: 

- Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và 

nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không 

màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác. 

- Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh: các sợi mốc bám chặt vào bánh 

mì hoặc cơm thiu hút lấy nước và chất hữu cơ để sống. 

- Mốc sinh sản bằng bào tử. Đó là hình thức sinh sản vô tính.  

b. Một vài loại mốc khác: 

- Mốc tương: màu vàng hoa cau, dùng để làm tương  

- Mốc rượu: màu trắng, dùng để làm rượu 

- Mốc xanh: màu xanh hay gặp ở vỏ cam, bưởi   

 

2: Nấm rơm 
  Cấu tạo nấm rơm (hay các loại nấm mũ khác) gồm hai phần: phần sợi nấm là cơ 

quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống 

nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi nấm gồm nhiều 

tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và không có chất 

diệp lục.    

 

 

Bài 51:  NẤM ( tiết 2) 

I: Đặc điểm sinh học 

1. Điều kiện phát triển của nấm: 

     

+ Nấm phát triển ở nhiệt độ 25 – 30
0
C. 

+ Ở 0
0
C nấm không phát triển được. 

- Nước sôi 100
0
C giết chết nhiều loại nấm.    

2. Cách dinh dưỡng: 

    Nấm dinh dưỡng bằng  dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh. Một số nấm cộng sinh. 

II: Tầm quan trọng của nấm 

1. Nấm có ích: 

- Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ. 

- Sản xuất rượu, bia, chế biến một số thực phẩm, làm men nở bột mì. 

- Làm thức ăn 

- Làm thuốc. 

2. Nấm có hại: 

    Nấm gây một số tác hại như: 

 - Nấm kí sinh gây bệnh cho con người và thực vật  

 - Nấm mốc làm hỏng thức ăn, đồ dùng.  

 - Nấm độc có thể gây ngộ độc. 

Bài 52:  ĐỊA Y 

1: Quan sát hình dạng và cấu tạo    



- Hình dạng: Địa y có hình vảy hay hình cành. 

   - Cấu tạo của địa y gồm những sợi nấm xen lẫn các tế bào tảo màu xanh, trong 

đó: 

 + Nấm cung cấp nước muối khoáng cho tảo. 

 + Tảo quang hợp -> tạo chất hữu cơ và nuôi sống hai bên. 

   - Cộng sinh là hình thức sống chung giữa hai cơ thẻ sinh vật (hai bên đều có lợi) 

2: Vai trò  
- Địa y phân huỷ đá tạo thành đất 

- Là thức ăn của hươu Bắc Cực. 

- Là nguyên liệu chế nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc… 

- Chỉ thị mức độ ô nhiễm môi trường không khí. 


